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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lươn  Thị Cúc 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông:  uản   an  Thao 

  2. Ông: Trươn  V n B c   

- Thư ký phiên tòa bà:    Th  H Vân - Thư ký Tòa án nhân dân thị      h  

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th  x   ghi  ơn, tỉnh Thanh Hóa: Ông 

Kim Duy Chung –    m sát v  n. 

Ngày 21 tháng 7 n m 2023, tạ  tr  sở Tòa án nhân dân thị      h  Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  ét  ử sơ thẩm côn  kha  v  án th  lý số: 06/2023/TLST-DS ngày 24 

tháng 3 n m 2023 về v  c: “  u c u th c h  n n h a v  trả t ền” theo Qu ết định đưa 

v  án ra  ét  ử số 33/2023/ ĐXXST-DS ngày 09 tháng 6 n m 2023,   ữa các đươn  

s : 

- Nguyên đơn: Anh  Đào Hữu V – S nh n m: 1993 – Có m t 

Địa chỉ: TD  Quang Tr, phư n  Ninh H, thị      h  S, tỉnh Thanh H. 

- Bị đơn: Bà L  Thị H - S nh n m: 1971 – V n  m t 

Địa chỉ: TD  H n   , phư n  H N, thị      h  S, tỉnh Thanh H. 

NỘ  DUN  VỤ ÁN: 
Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa 

nguyên đơn anh    o H u   trình bày: 

Ngày 05/11/2022, bà L  Thị H có l  n lạc vớ  anh Đào Hữu V đ  mua hàng bánh 

kẹo, nước   ả  khát về bán; anh V đ    ao cho bà H đơn hàn  vớ  tổn    á trị là 

7.531.000 đ n , sau đó bà H bảo vớ  anh V sẽ chu  n khoản trả sau, nhưn  chưa trả 

thì ngày 12/11/2022 bà H t ếp t c l  n h  vớ  anh V đ  lấ  th m hàng, sau khi anh V 

giao cho bà H đơn hàn  vớ  tổn    á trị là 6.296.000 đ n . Tổn  ha  l n   ao hàng 

cho bà H là 13.827.000 đ n . Anh V đ  nh ều l n l  n h , đến tr c t ếp cửa hàn  của 

bà H đ  đò  t ền nhưn  bà H vẫn khôn  trả, đến n à  29/12/2022, bà H trả cho anh V 

2.000.000 đ n  và v ết   ấ  cam đoan sẽ thanh toán số t ền còn lạ  vào n à  

15/01/2023. Tu  nh  n, cho đến na  bà H vẫn chưa trả t ền cho anh Hả  n n anh V 

làm đơn đề n hị Tòa án   ả  qu ết bu c bà H phả  thanh toán số t ền hàn  còn n  lạ  

11.827.000đ. 
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Tại  iên  ản   y   i khai của     ê Thị H th  hiện nội dung như sau: bà H thừa 

nhận v  c có lấ  02 l n hàn  của anh V vớ  tổn  số t ền là 13.827.000 đ n  và đ  trả 

đư c 2.000.000 đ n , còn lại 11.827.000 đ n  chưa trả vớ  lý do anh V  úc phạm bà 

và hàn  của anh V chu  n đến khôn  đảm bảo n n khôn  bán đư c, bà H có bảo anh 

V là bán đư c hàn  sẽ trả nhưn  anh V không nghe. Nay anh V   u c u trả t ền thì 

quan đ  m của bà H là sẽ trả d n mỗ  thán  1 tr  u đ n  vào n à  15 dươn  lịch hàn  

tháng, nêu anh V khôn  đ n  ý thì anh V đến lấ  hàn  về.   

 ại diện  iện ki m sát nhân dân thị xã Nghi Sơn phát  i u ý kiến: Về v  c tuân 

theo pháp luật tố t n  tron  quá trình   ả  qu ết v  án của Thẩm phán H   đ n   ét 

 ử, Thư ký Tòa án k  từ kh  th  lý v  án cho đến trước th   đ  m H   đ n   ét  ử 

vào n hị án là đún  vớ  qu  định của B  luật tố t n  dân s .   u  n đơn tron  v  án 

đ  th c h  n đún  các qu ền và n h a v  của mình theo qu  định của B  luật tố t n  

dân s , còn bị đơn chưa th c h  n đún  các qu ền và n h a v  của mình theo qu  

định của B  luật tố t n  dân s . Về n   dun  đề n hị HĐXX áp d n : : C n cứ Đ ều 

274, 275, 276, 280 của B  luật dân s  n m 2015; Đ ều 147 B  luật tố t n  dân s ; 

Đ ều 26 của   hị qu ết số 326/2016/UBTV H14, n à  30/12/2016 của Ủ  ban 

thư n  v   uốc h   qu  định về mức thu, m ễn,   ảm, thu, n p, quản lý và sử d n  

án phí và l  phí Toà án. 

1. Chấp nhận   u c u khở  k  n của anh Đào Hữu V. Bu c bà L  Thị H phả  trả số 

t ền cho anh V là 11.827.000 đ n .  

2. Về án phí: Trả lạ  số t ền tạm ứn  án phí cho anh V. Bu c bà L  Thị H phả  

chịu án phí dân s  sơ thẩm có   á n ạch là 591.000 đ n . 

N ẬN Đ N  CỦA  ÒA ÁN: 

Sau kh  n h  n cứu các tà  l  u có tron  h  sơ v  án đư c thẩm tra tạ  ph  n tòa 

và c n cứ vào kết quả tranh t n  tạ  ph  n tòa, H   đ n   ét  ử nhận định: 

[1] Về thủ t c tố t n : anh  Đào Hữu V khở  k  n   u c u bà L  Thị H trả số 

t ền mua hàn  cho anh đâ  là tranh chấp về h p đ n  dân s  thu c thẩm qu ền   ả  

qu ết của Tòa án theo qu  định tạ  khoản 3 Đ ều 26 của B  luật tố t n  dân s . Bị 

đơn có nơ  cư trú tr n địa bàn thị      h  Sơn, tỉnh Thanh Hoá nên v  án thu c thẩm 

qu ền   ả  qu ết của Tòa án nhân dân thị      h  Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo qu  định 

tạ  đ  m a khoản 1 Đ ều 35 và đ  m a khoản 1 Đ ều 39 của B  luật tố t n  dân s .  

 uá trình   ả  qu ết v  án Tòa án đ    ao thôn  báo về v  c th  lý v  án,   ấ  

tr  u tập của Tòa án cho bà H nhưn  bà H khôn  chấp hành. Tạ  ph  n tòa, bị đơn 

v n  m t, nhưn  đ  đư c tòa án tr  u tập h p l  l n thứ 2, n n H   đ n   ét  ử c n 

cứ đ  m b khoản 2 Đ ều 227 và khoản 3 Đ ều 228 của B  luật tố t n  dân s  t ến 

hành  ét  ử v  án v n  m t bị đơn. 

 [2] Về   u c u của n u  n đơn: 

Theo trình bà  của anh  Đào Hữu V và bà L  Thị H đều thừa nhận vào khoản  

thán  11/2022, bà H có lấ  hàn  hóa là bánh kẹo... của anh V đ  bán. Tổn  số t ền 

hàn  là 13.827.000đ. Sau kh  lấ  hàn  bán bà H đ  thanh toán đư c cho anh V số t ền 

02 tr  u đ n , số t ền hàn  còn n  lạ  chưa thanh toán là 11.827.000đ.  uá trình từ 

đ u n m 2023 cho đến th   đ  m trước kh  anh V làm đơn khở  k  n, anh V có đến 

nhà bà H nh ều l n đ    u c u bà H thanh toán hết số t ền hàn  còn n  lạ  đ  anh 



3 

 

thanh toán cho côn  t  nhưn  bà H khôn  trả.  uan đ  m bà H sẽ trả d n số t ền hàn  

tr n mỗ  thán  là 01 tr  u đ n  và trả vào n à  15 dươn  lịch hàn  thán . Do anh V 

khôn  thốn  nhất vớ  đề n hị của bà H và t ếp t c   u c u bà H th c h  n n h a v  

thanh toán t ền hàn  cho anh vớ  số t ền là 11.827.000đ. Đâ  là nhữn  tình t ết, s  

k  n khôn  phả  chứn  m nh theo qu  định tạ  Đ ều 92 của BLTTDS. Xét thấ    ao 

dịch mua bán hàn  hóa khôn  trá  qu  định của pháp luật, anh V đ    ao đ   đủ hàn  

hóa cho bà H nhưn  bà H khôn  th c h  n đún  n h a v  thanh toán t ền hàn  cho 

anh V. Vì vậ  đâ  là cơ sở là n u n chứn  cứ  ác định bà L  Thị H chưa thanh toán 

t ền hàn  cho anh  Đào Hữu V số t ền 11.827.000 đ n  nên H   đ n   ét  ử c n cứ 

Đ ều 274, 275 và Đ ều 280 của B  luật dân s , chấp nhận   u c u của n u  n đơn.  

 [2.2] Về số t ền l  : Anh  Đào Hữu V khôn    u c u bà H pH trả số t ền l   

n n HĐXX chấp nhận   u c u của anh V. 

 [4] Về án phí: Do   u c u của n u  n đơn đư c Tòa án chấp nhận n n bị đơn 

phả  chịu án phí dân s  sơ thẩm có   á n ạch theo qu  định của pháp luật.  

 ì các  ẽ trên, 

QUYẾ  Đ N : 

C n cứ vào Đ ều 274, Đ ều 275, Đ ều 276, Đ ều 280, Đ ều 357 của B  luật dân 

s ; khoản 3 Đ ều 26, đ  m a khoản 1 Đ ều 35, đ  m a khoản 1 Đ ều 39, đ  m b khoản 

2 Đ ều 227 và khoản 3 Đ ều 228, Đ ều 266, Đ ều 271 và Đ ều 273 của B  luật tố t n  

dân s ; khoản 2 Đ ều 26 của   hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủ  ban thư n  v   uốc h   qu  định về mức thu, m ễn,   ảm, thu, n p, quản lý 

và sử d n  án phí và l  phí Toà án và đ  m d t  u m c 1.3 m c 1 ph n 2 Danh m c 

án phí, l  phí Tòa án. 

Tu  n  ử: 

1. Chấp nhận đơn khở  k  n của n u  n đơn: Bu c bà L  Thị H phả  th c h  n 

n h a v  trả t ền cho anh  Đào Hữu V số t ền 11.827.000đ (mư   m t tr  u, tám tr m 

ha  mươ  bả  n hìn đ n ). 

2.    từ n à  anh V có đơn   u c u th  hành án cho đến kh  th  hành án  on , 

bà H còn phả  chịu khoản t ền l   của số t ền còn phả  th  hành án theo mức l   suất 

qu  định tạ  Đ ều 357 của B  luật dân s  n m 2015, trừ trư n  h p pháp luật có qu  

đ nh khác. 

3. Về án phí:  

- Anh  Đào Hữu V khôn  phả  chịu án phí dân s  sơ thẩm. Trả  lạ  số t ền tạm 

ứn  án phí 300.000đ cho anh  Đào Hữu V theo b  n la  thu t ền tạm ứn  án phí số 

AA/2021/0012495 n à  24/3/2023, của Ch  c c THADS Thị      h  Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Bà L  Thị H phả  n p 591.000 đ n  t ền án phí dân s  có   á n ạch. 

4. Trư n  h p bản án, qu ết định đư c th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2 Luật 

th  hành án dân s , thì n ư   đư c th  hành án dân s , n ư   phả  th  hành án dân s  

có qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền   u c u th  hành án, t  n u  n th  hành án 

ho c bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định tạ  các Đ ều 6, 7, 7a và Đ ều 9 Luật th  

hành án dân s ; th   h  u th  hành án đư c th c h  n theo qu  định tạ  Đ ều 30 của 

Luật th  hành án dân s . 
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Án  ử sơ thẩm côn  kha  có m t anh V, v n  m t bà H. Anh V đư c qu ền 

khán  cáo bản án tron  hạn 15 n à  k  từ n à  tu  n án, bà H đư c qu ền khán  cáo 

bản án tron  th   hạn 15 n à  k  từ n à  nhận đư c bản án ho c n  m  ết bản án. 

 
 ơi nhận:                                                                       
- TA D tỉnh Thanh Hoá;                                                         

- VKSND TX.   h  Sơn; 

- Ch  c c THADS TX.   h  Sơn; 

- Các đươn  s ; 

- Lưu h  sơ. 

 M.  Ộ  ĐỒN   É   Ử      ẨM 

  ẨM P ÁN - C Ủ  ỌA P  ÊN  ÒA 

 

 

 

 

Lương  hị Cúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


